	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CON CUÔNG
ĐỀ CHÍNH THỨC 
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Câu 1. (5 điểm) Cho biểu thức 
a) 
Rút gọn 
b) 

Tính giá trị của khi 
c) 

Tìm giá trị của để có giá trị nguyên
Câu 2. (4 điểm) 
1. Giải các phương trình sau:
a) 

b) 

2. 

Chứng minh rằng với mọi số nguyên thì chia hết cho 6

Câu 3. (2,5 điểm) Cho đường thẳng có phương trình: 


(d) là tham số)
a) 


Tìm giá trị của biết đường thẳng đi qua điểm 
b) 

Tìm để (d) cắt hai trục tọa độ và tạo thành tam giác có diện tích bằng 





Câu 4. (7,0 điểm) Cho nửa đường tròn tâm O đường kính Trên cùng nửa mặt phẳng bờ vẽ các tiếp tuyến Lấy điểm bất kỳ thuộc nửa đường tròn (M khác A và B). Kẻ tại H
a) 

Tính biết 
b) 




Qua kẻ tiếp tuyến với nửa đường tròn cắt lần lượt tại C và D. Gọi là giao điểm của AD và Chứng minh thẳng hàng
c) 




Vẽ đường tròn tâm nội tiếp tiếp xúc với ở Chứng minh diện tích 



Câu 5. (1,5 điểm) Cho là các số tự thực dương thỏa mãn . Chứng minh rằng: 

ĐÁP ÁN
Câu 1.




b) Với , tại 



c) Với 

A nguyên có giá trụ nguyên

Mặt khác 

Suy ra 

Vậy A nguyên thì 


Câu 2.
1. 



b) Điều kiện: 




Vế trái của bé hơn bằng 4; vế phải lớn hơn hoặc bằng 4. Dấu bằng xảy ra khi vầ chỉ khi 

Vậy 
2. 


Vì là tích của 3 số nguyên liên tiếp nên chia hết cho 6
2016n luôn chia hết cho 6


Vậy luôn chia hết cho 6 với mọi 
Câu 3.
a) 


Đường thẳng đi qua điểm nên ta có 
b) 
Để d cắt 2 trục tọa độ thì 





Giả sử cắt 2 trục tọa độ tại 2 điểm và B. ta tính được tọa độ ,. Ta có tam giác vuông tại O nên


[bookmark: _GoBack]Câu 4.
[image: ]
a) 

Tam giác vuông tai M có là đường cao nên


(Hệ thức lượng)
b) 


Vì nên ta có : (vì 



Suy ra mà (cùng 

Suy ra thẳng hàng
c) 
Đặt 
Ta có: 



Vậy 
Câu 5.

Từ 

Đặt 
Áp dụng BĐT AM – GM cho 2 số thực dương, ta có:



Tương tự ta có: 
Cộng vế theo vế ta được:



Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi 
image3.wmf
A


image48.wmf
2

)441212121

11

22

0

212102()

21210

axxxxx

xx

x

xxxktm

xxx

-+=+Û-=+

ìì

³-³-

ïï

ïï

ÛÛÛ=

íí

-=+=

éé

ïï

êê

ï-=--ï=

ëë

îî


oleObject48.bin

image49.wmf
05

x

££


oleObject49.bin

image50.wmf
(

)

2

34265

35214(1)

xxxx

xxx

++-=--

Û++-=-+


oleObject50.bin

image51.wmf
(

)

1


oleObject51.bin

image52.wmf
35

1()

10

xx

xtmdk

x

ì

+=-

ï

Û=

í

-=

ï

î


oleObject52.bin

oleObject3.bin

image53.wmf
{

}

1

S

=


oleObject53.bin

image54.wmf
(

)

(

)

32

32018122016

nnnnnnn

++=+++


oleObject54.bin

image55.wmf
(

)

(

)

12

nnn

++


oleObject55.bin

image56.wmf
32

32018

nnn

++


oleObject56.bin

image57.wmf
n

Î

¢


oleObject57.bin

image4.wmf
4

9

x

=


image58.wmf
(

)

d


oleObject58.bin

image59.wmf
(

)

1;2

A

--


oleObject59.bin

image60.wmf
1

0

2

x

m

y

=-

ì

Þ=

í

=-

î


oleObject60.bin

image61.wmf
1;2

m

¹-


oleObject61.bin

image62.wmf
(

)

d


oleObject62.bin

oleObject4.bin

image63.wmf
A


oleObject63.bin

image64.wmf
3

;0

1

A

m

æö

ç÷

+

èø


oleObject64.bin

image65.wmf
3

0;

2

B

m

æö

ç÷

-

èø


oleObject65.bin

image66.wmf
OAB


oleObject66.bin

image67.wmf
1133

...

2212

113

91339

2

.()

22122

15

2

OAB

OAB

SOAOB

mm

m

Stmdk

mm

m

==

+-

é

±

=

ê

ê

=Û=Û

+-

ê

±

=

ê

ë


oleObject67.bin

image5.wmf
x


image68.emf
K

O'

I

D

C

H

O

A

B

x

y

M


image69.wmf
AMC


oleObject68.bin

image70.wmf
MH


oleObject69.bin

image71.wmf
.

MHAHBH

=


oleObject70.bin

image72.wmf
3.515()

MHcm

Þ==


oleObject71.bin

image73.wmf
//

ACBD


oleObject5.bin

oleObject72.bin

image74.wmf
ACAICM

BDIDMD

==


oleObject73.bin

image75.wmf
,)

ACCMBDMD

==


oleObject74.bin

image76.wmf
//

MIAC


oleObject75.bin

image77.wmf
//

MHAC


oleObject76.bin

image78.wmf
)

AB

^


image6.wmf
A


oleObject77.bin

image79.wmf
,,

MIH


oleObject78.bin

image80.wmf
,,

ABaAMcBMb

===


oleObject79.bin

image81.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

2

222

2

;

22

.

1

..

2222

2

111211

...

22222222

AMB

acbabc

AKBK

acbabc

acbabc

AKBK

abcbc

abc

bc

bcAMBMS

+-+-

==

+-+-

éù

+-+-

Þ==

êú

ëû

éù

éù

-++

--

======

êú

êú

êú

êú

ëû

ëû


oleObject80.bin

image82.wmf
.

AMB

SAKKB

=


oleObject81.bin

image83.wmf
(

)

(

)

1111

114.4114

xy

xyxy

xyxy

æö

++

æö

++=Þ=Û++=

ç÷

ç÷

èø

èø


oleObject6.bin

oleObject82.bin

image84.wmf
(

)

2

11

;3221

ababababababababab

xy

==Þ=++Û-++³+Þ£


oleObject83.bin

image85.wmf
(

)

(

)

22

2

1

11

21

1

1

31

3

aaaa

x

aba

aba

xababa

x

æö

===£+

ç÷

++

èø

++

++++

+


oleObject84.bin

image86.wmf
2

11

21

31

ab

abb

y

æö

£+

ç÷

++

èø

+


oleObject85.bin

image87.wmf
(

)

(

)

22

111

211

3131

1213113

1111

2112224

abab

ababab

xy

ababab

ab

æö

+£+++

ç÷

++++

èø

++

æö

++++

æöæö

£+£+£+£

ç÷

ç÷ç÷

++

èøèø

èø


oleObject86.bin

image88.wmf
1

11

1

aa

abb

abxy

bb

abb

ì

=

ï

ï

++

Û==Û==

í

ï

=

ï

++

î


image7.wmf
2

44121

xxx

-+=+


oleObject87.bin

oleObject7.bin

image8.wmf
34265

xxxx

++-=--


oleObject8.bin

image9.wmf
n


oleObject9.bin

image10.wmf
32

32018

nnn

++


oleObject10.bin

image11.wmf
(

)

d


oleObject11.bin

image12.wmf
(

)

(

)

123

mxmy

++-=


oleObject12.bin

image13.wmf
(

m


oleObject13.bin

image14.wmf
m


oleObject14.bin

image15.wmf
(

)

d


oleObject15.bin

image16.wmf
(

)

1;2

A

--


oleObject16.bin

image17.wmf
m


oleObject17.bin

image18.wmf
9

2


oleObject18.bin

image19.wmf
.

AB


oleObject19.bin

image20.wmf
AB


oleObject20.bin

image21.wmf
,.

AxBy


oleObject21.bin

image22.wmf
M


oleObject22.bin

image23.wmf
MHAB

^


oleObject23.bin

image24.wmf
MH


oleObject24.bin

image25.wmf
3,5

AHcmHBcm

==


oleObject25.bin

image26.wmf
M


oleObject26.bin

image27.wmf
,

AxBy


oleObject27.bin

image1.wmf
0

1225

4

4

22

x

xxx

A

x

x

xx

³

æö

++

=++

ç÷

¹

-

-+

èø


image28.wmf
I


oleObject28.bin

image29.wmf
.

BC


oleObject29.bin

image30.wmf
,,

MIH


oleObject30.bin

image31.wmf
(

)

'

O


oleObject31.bin

image32.wmf
AMB

D


oleObject32.bin

oleObject1.bin

image33.wmf
AB


oleObject33.bin

image34.wmf
.

K


oleObject34.bin

image35.wmf
.

AMB

SAKKB

=


oleObject35.bin

image36.wmf
,

xy


oleObject36.bin

image37.wmf
(

)

(

)

114

xyxy

++=


oleObject37.bin

image2.wmf
A


image38.wmf
22

11

1

3131

xy

+£

++


oleObject38.bin

image39.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

1225

)

4

22

122225

22

32

3224253

2

2222

xxx

aA

x

xx

xxxxx

xx

xx

xxxxxx

x

xxxx

++

=++

-

-+

+++--+

=

-+

-

+++---

===

+

-+-+


oleObject39.bin

image40.wmf
0,4

xx

³¹


oleObject40.bin

image41.wmf
4

()

9

xtmdk

=


oleObject41.bin

image42.wmf
4

2

3

3.

3

9

3

2

4

4

2

2

3

9

A

===

+

+


oleObject42.bin

oleObject2.bin

image43.wmf
0,4

xx

³¹


oleObject43.bin

image44.wmf
3

2

x

x

Û

+


oleObject44.bin

image45.wmf
366

33...0

222

x

vi

xxx

æö

=-<>

ç÷

+++

èø


oleObject45.bin

image46.wmf
00

03,11

216

Ax

AAAx

Ax

=Þ=

é

ê

££ÎÞ=Þ=

ê

ê

=Þ=

ë

¢


oleObject46.bin

image47.wmf
{

}

0;1;16

x

Î


oleObject47.bin

